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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ TỰ NHIÊN 1 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: Toán – Khối 6 

Năm học: 2024 – 2025 

 

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC 

1. Số học:  

- Cộng, trừ, nhân, chia phân số. 

- Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. 

- Ước lượng và làm tròn số. 

- Tỉ số, tỉ số phần trăm. 

- Hai bài toán về phân số. 

2. Hình học: Đoạn thẳng; Tia; Góc 

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Trắc nghiệm 

Câu 1: Phân số  
11

4
 được viết dưới dạng hỗn số là:  

A. 
1

1
4

 B. 
3

2
4

 C. 
4

11
   D. 

2
2

4
 

Câu 2: Số phân số 
9

4

−
 viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 2,25 B. - 2,25 C. -2,5 D. 2,5 

Câu 3: Làm tròn số 125 376 đến hàng nghìn: 

A. 124 000  B. 125 000    C. 126 000 D. 127 000 

Câu 4: Tỉ số của 10kg và 10 tạ bằng: 

A. 
1

10
  B. 

1

100
   C. 1 D. 

1

1000
 

Câu 5: Số x  thỏa mãn 5,67 7,12x− − = −  là số 

A. 1, 45  B. 1, 54 C. 1, 45−   D. 1,54−  

Câu 6: Số x  thỏa mãn ( 1,23) 4,551x−  =  là số: 

A. 3,6−   B. 3,7−  C. 3,8−   D. 3,9−  

Câu 7: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 2,604; 2,406; 2,064; 2,046− − − −  

A. 2,604; 2,406; 2,064; 2,046− − − −  B. 2,604; 2,064; 2,406; 2,046− − − −  

C. 2,046; 2,064; 2,406; 2,604− − − −  D. 2,604; 2,406; 2,046; 2,064− − − −  

Câu 8: Làm tròn số thập phân 81,24035 đến hàng phần trăm ta được cố: 

A. 81,24 B. 81,25 C. 81 D. 81,240 

Câu 9: Cho hình vẽ: 

Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Hai tia Ax và Bx trùng nhau. 

B. Hai tia AC và Cy đối nhau. 

C. Hai tia Ax và AB trùng nhau. 

D. Hai tia AC và Ay đối nhau. 
 

Câu 10: Trong hình vẽ sau, điểm nào không thuộc tia EF? 

 

y

x

A

B

C

FD GE H
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A. Điểm F B. Điểm D C. Điểm G D. Điểm H 

Câu 11:  

xOt  ở hình bên có số đo là: 

A. 150            B. 30  

C. 40              D. 160  

 
Câu 12:  

Số góc nhọn có trong hình vẽ bên là: 

A. 4                 B. 7 

C. 9                  D. 8 

 
2. Tự luận 

Dạng 1: Thực hiện phép tính  

Bài 1: Thực hiện phép tính  

1) 
7 1 3

1
5 20 4
− +  

4) 70,2 : 3 – (25,6 – 12,2) 

2)
 

7 5 1
.

3 7 10

−
+

 

3) 
5 3 1

:
2 4 2

−  
− 

 
  

5) 
3 5

30% 2 3,25 :
4 2

 
− − 
   

6) 
4 8

0,6 75% :
9 15

 
−  

 
 

Bài 2: Tính hợp lý 

1) (- 12,5) + 17,55 + (- 3,5) – (- 2,45) 

2) 
3 5 30 7

5 20 75 4

−
− + +  

3) 
3 2 9 4

0,4
7 5 16 7

 
+ − + + 

 
 

4) 
22 4 22 9

. . 2,4
5 13 5 13

+ −  

5) 
11 11 8

7,35 : 5,35 :
4 4 55
− −  

6) (-3,58) . 24,45 + (-3,58) . 75,55 

Dạng 2: Tìm x 

Bài 3: Tìm x 

1) 
5 25 9

x .
3 3 5

− =
 

2) 
1 5

x 50%
5 3
+  =

 

3) 
1

2 x 12,4 1,6
3

− =  

4) 
2 3 1

x : 40%
3 4 4

 
+ − = 

   

5) ( )
1

2x 2x 3 0
2

 
+ − = 

   
6) x 30% x 1,3+ = −  

Dạng 3: Toán có lời văn 

Bài 4: Chị Mai đi siêu thị mua hoa quả, sữa, bánh kẹo và rau hết tất cả 600 nghìn đồng. 

a) Biết số tiền mua hoa quả chiếm 
1

5
 tổng số tiền. Tính số tiền mua hoa quả. 

b) Tính số tiền mua sữa, biết số tiền mua hoa quả và sữa bằng 0,6 tổng số tiền.  

c) Biết số tiền mua sữa bằng 120% số tiền mua bánh kẹo. Tính tỉ số của số tiền mua 

bánh kẹo và số tiền mua rau. 
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Bài 5: Bác Hoa thu hoạch được 120kg Thanh long. Ngày thứ nhất bác Hoa đã bán được 

3

5
 số Thanh long mà bác đã thu hoạch được, ngày thứ hai bán được 25% số Thanh long 

mà bác đã bán được trong ngày đầu.  

a) Tính khối lượng Thanh long bác Hoa bán trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai. 

b) Biết 
6

5
số Thanh long bán được trong ngày thứ ba là 18kg. Hỏi sau ba ngày đầu đi 

bán, bác Hoa còn lại bao nhiêu kilogam Thanh long? 

c) Hỏi số tiền bác Hoa đã thu được sau khi bán Thanh long trong ba ngày đầu, biết giá 

mỗi kg Thanh long là 15 000 đồng? 

Dạng 4: Hình học 

Bài 6: Vẽ hình theo yêu cầu sau: 

- Vẽ xOy  = 700 

- Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 5cm. 

Vẽ đoạn thẳng AB.  

- Lấy M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho 

O là trung điểm của đoạn thẳng AC. 

- Xác định vị trí của điểm H trên đoạn thẳng AB sao cho C, M, H thẳng hàng. 

Bài 7: Vẽ mOn  = 1200. Trên tia Om lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 

4cm. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. 

b) Chứng tỏ rằng A là trung điểm của đoạn thẳng OB. 

Dạng 5: Nâng cao 

Bài 8: Cho 
4 4 4

C ...
3.5 5.7 97.99

= + + +  và 
18 18 18

D ...
2.5 5.8 203.206

= + + + . Tính 
C

D
. 

Bài 9: Chứng tỏ rằng:
2 2 2 2

1 1 1 1 3
...

2 3 4 100 4
+ + + +   

 

Bài 10: Các nan quạt giấy cho ta hình ảnh về các tia 

chung gốc O. Với chiếc quạt giấy có 25 nan thì số các 

góc đỉnh O là bao nhiêu? 
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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ XÃ HỘI 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: Ngữ văn – Khối 6 

Năm học: 2024 – 2025 

 
I. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

1. Phần văn bản:  

- Truyện truyền thuyết, truyện cổ tích 

- Văn bản nghị luận 

- Văn bản thông tin 

* Yêu cầu chung: 

- Nêu được kiến thức cơ bản: thể loại, phương thức biểu đạt, ngôi kể…. 

- Cảm thụ một số chi tiết hay và đặc sắc. 

2. Phần Tiếng Việt: 

- Từ ghép, từ láy 

- Nghĩa của từ 

- Cụm từ 

- Các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hoá, ẩn dụ, điệp ngữ, hoán dụ. 

- Trạng ngữ 

- Lựa chọn từ ngữ, lựa chọn cấu trúc câu 

* Yêu cầu chung: 

- Nắm được khái niệm. 

- Tìm và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ. 

- Giải nghĩa từ, đặt câu 

3. Phần Tập làm văn: 

- Văn tự sự 

- Văn nghị luận 

* Yêu cầu chung: 

- Nắm được dạng bài và có kĩ năng làm bài. 

- Vận dụng các kĩ năng để viết đoạn văn. 

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO 

DẠNG 1. Đọc kĩ văn bản sau và thực hiện các yêu cầu (đối với câu hỏi trắc nghiệm ghi lại 

chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra) 

NGUYÊN NHÂN KHIẾN TRÁI ĐẤT NÓNG LÊN 

Hiện tại, Trái Đất nóng lên chủ yếu là do con người tạo ra thông qua các hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa 

thạch (dầu, khí đốt, than đá…) cùng các loại khí thải khác nên lượng nhiệt bị giữ lại ở bầu khí quyển. 

Một số hoạt động chính là nguyên nhân khiến cho Trái Đất nóng lên: 

Hiệu ứng nhà kính 

Các hiện tượng hiệu ứng nhà kính tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây đã làm thủng tầng ô-dôn... Những 

nơi bị thủng hoặc mất đi tầng ô-dôn thì nơi đó đất đai sẽ bị sa mạc hóa không còn tác dụng cân bằng hệ sinh thái 

như hiện tại thành ra ban ngày nóng, ban đêm lạnh. 

Quá trình công nghiệp hóa 

Do sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của khoa học 

công nghệ cùng sự phát triển của nền kinh tế nên nhiều nhà 

máy xả thải trực tiếp và phun khí thải vào môi trường. Số 

lượng phương tiện từ xe cộ (xe máy, xe đạp, ô tô…) cũng 

đã thải ra một lượng lớn khí các-bô-níc. Khi lượng khí các-

bô-níc có nhiều trong bầu khí quyển do ánh nắng Mặt Trời 

chiếu vào làm tăng nhiệt độ của bề mặt Trái Đất.Rừng bị 

tàn phá 

Nếu như khí các-bô-níc thải ra thì theo quy luật tự 

nhiên sẽ được cây xanh quang hợp để cung cấp lượng ô-xi 

cần thiết cho con người. Tuy nhiên, số lượng cây xanh đã 
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bị tàn phá hết nên đã không thể phân giải hết lượng khí các-

bô-níc trong môi trường khiến cho Trái Đất càng ngày càng 

nóng lên rõ rệt. Diện tích rừng bị tàn phá ngày càng rộng 

nên tia nắng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất không có tầng 

lá xanh của cây chặn lại nên khi chiếu xuống mặt đất sẽ 

hình thành nên những vùng đất khô cằn, nóng như hoang 

mạc. Mùa mưa không có rừng để giữ nước lại nên sẽ gây 

lũ lụt còn mùa khô thì xảy ra hạn hán.  

 

Câu 1. Văn bản trên thuộc loại văn bản nào? 

A. Văn bản thông tin 

B. Văn bản nghị luận 

C. văn bản bình thường 

D. văn bản đa phương thức 

Câu 2. Theo văn bản, các nguyên nhân chính khiến Trái Đất nóng lên là gì? 

A. hiệu ứng nhà kính; thủng tầng ô-dôn; quá trình công nghiệp hóa  

B. quá trình công nghiệp hóa; tăng khí mê tan; rừng bị tàn phá  

C. hiệu ứng nhà kính; quá trình công nghiệp hóa; rừng bị tàn phá 

D. số lượng phương tiện xe cộ tăng nhanh; hiệu ứng nhà kính; rừng bị tàn phá 

Câu 3. Có bao nhiêu từ láy trong câu sau? 

Mùa mưa không có rừng để giữ nước lại nên sẽ gây lũ lụt còn mùa khô thì xảy ra hạn hán.  

A. 0  

B. 1 

C. 2 

D. 3 

Câu 4. Đáp án nào sau đây nêu lên nội dung chính của đoạn văn sau:  

      Do sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của khoa học công nghệ cùng sự phát triển của 

nền kinh tế nên nhiều nhà máy xả thải trực tiếp và phun khí thải vào môi trường. Số lượng phương 

tiện từ xe cộ (xe máy, xe đạp, ô tô…) cũng đã thải ra một lượng lớn khí các-bô-níc. Khi lượng khí 

các-bô-níc có nhiều trong bầu khí quyển do ánh nắng Mặt Trời chiếu vào làm tăng nhiệt độ của 

bề mặt Trái Đất. 

A. Quá trình công nghiệp hóa là nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên 

B. Hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên 

C. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ là nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên 

D. Lượng khí các-bô-níc có nhiều trong khí quyển làm tăng nhiệt độ của Trái Đất 

Câu 5. Các đề mục được in đậm trong văn bản có tác dụng nào sau đây? 

A. Nêu lên chủ đề của văn bản  

B. Nêu lên các thông tin chủ yếu của văn bản   

C. Nêu lên thông điệp của văn bản 

D. Nêu lên mục đích của văn bản 

Câu 6. Dòng nào sau đây nêu chính xác nhất nghĩa của từ “hoang mạc”? 

A. Vùng đất hoang rộng lớn, hầu như không có cây cối và người ở 

B. Vùng đất hoang rộng lớn, khí hậu khô cằn, hầu như không có cây cối và người ở 

C. Vùng đất có khí hậu khô cằn, không có cây cối và người ở 

D. Vùng đất rộng lớn, khí hậu khô cằn, không có cây cối và người ở 

Câu 7. Hình ảnh minh họa làm sáng tỏ thông tin gì trong văn bản? 

A. Hiện tượng hạn hán vào mùa khô 

B. Hiệu ứng nhà kính 

C. Rừng bị tàn phá 

D. Quá trình công nghiệp hóa 

Câu 8. Trạng ngữ “Hiện tại” trong câu “Hiện tại, Trái Đất nóng lên chủ yếu là do con người tạo ra thông 

qua các hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (dầu, khí đốt, than đá…) cùng các loại khí thải khác nên lượng 

nhiệt bị giữ lại ở bầu khí quyển.” có ý nghĩa gì? 

A. chỉ nguyên nhân 

B. chỉ thời gian 

C. chỉ mục đích 

D. chỉ phương tiện 

DẠNG 2.  

1. Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích bằng lời nhân vật. 

2. Viết bài văn trình bày một vấn đề đời sống mà em quan tâm ( Bắt nạt học đường, ô 

nhiễm môi trường, giao tiếp ứng xử trong học sinh, giao tiếp ứng xử với người khuyết tật… 
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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ NĂNG KHIẾU 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: Tiếng Anh – Khối 6 

Năm học: 2024 – 2025 
I. CONTENTS 

1. Phonetics:  

a. Pronunciation: sounds /θ/, /ð/, /æ/, /e/, /ɑʊ/, /əʊ/ 

b. Stress: 2-syllable words 

2. Vocabulary: related to the topics: City house in the future, Our greener world. 

3. Grammar 

a. Tenses: the present simple, the present continuous, the past simple, the future simple 

b. Structures:  

Modal verb: might (not) 

Articles 

Prepositions 

Frist conditional 

Superlative adjective   

II. EXERCISES 

A. Listening 

Listen and choose the correct answer  

B. Pronunciation  

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate  the word which has underlined part 

is pronounced differently. 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other 

three in the position of primary stress in each of the following 

C. Vocabulary and Grammar  

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate  the correct answer to each of the 

following questions  

D.WRITING 

- Rearrange sentences to complete a text and complete it with a suitable sentence 

- Choose the best answer to complete the passage 

- Choose the sentence that is closest in meaning  

-  Choose the correct sentence that is made from given cues 

E. READING 

- Read the sign, notice and circle the correct answer 

- Read the text and circle the correct answer 

- Gap filling with sentences/clauses  

F. SPEAKING 

Topic 1: Talk about your favorite TV programme 

-name of programme 

-the channel and time is it on 

-the content of it 

-the reason(s) you like it 

Topic 2: Talk about your favorite sport 

-name of the sport 

-is it individual or team sport? 

-who do you often play with? 

-equipment to play it 

-reason(s) you like it 

Topic 3: Talk about the city you want to visit 

-name of the city 

-location 

-its features (weather, food, people) 
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-activities you can do there 

-reason(s) you like it 

Topic 4: Talk about your dream house 

-type of house 

-location 

-surroundings 

-number of rooms 

-appliances 

-your feeling 

Topic 5: Talk about your ways to protect the environment 

- Daily habits: Reduce, reuse, recycle 

- Transportation: Use public transport, bike, or walk; 

- Sustainable shopping: Buy eco-friendly products; avoid single-use plastics 

- Energy efficiency: Use renewable energy sources; switch to energy-saving appliances 

- Community involvement: Participate in clean-up drives; plant trees 

- Your feeling 

PRACTICE TEST 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part 

differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Question 1.  A. shout     B. mouse         C. ought  D. house 

Question 2.  A. hi-tech          B. ski                           C. dried       D. appliance 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the 

other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Question 3. A. useful                B. repair                           C. human               D. future 

Question 4. A. aerobics B. location C. charity D. electric 

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of 

the following questions. 

Question 5.A _____________ can wash our dirty clothes and make them ready for you to put on. 

A. smart washing machine    B. teacher robot 

C. smart dishwasher     D. hi-tech robot 

Question 6. If we _________ more plants, we __________soil pollution. 

A. will grow/ reduce     B. grew/ will reduce 

C. grow/ will reduce     D. are growing/ will reduce 

Question 7 Global warming refers to an average increase in the Earth’s ___________ 

A. heat    B. energy   C. atmosphere   D. temperature  

Question 8 I bought ________ book yesterday. ________ book is about space. 

A. a – the  B. a – a                      C. the – a                                 D. Ø - the 

Question 9 They __________ empty cans so that they can use the metal. 

A. recycle  B. reduce   C. swap   D. reuse 

Question 10. Do you think he __________ the match tomorrow? 

A. will win    B. wins   C. is winning  D. won 

Question 11The three Rs __________ reduce, reuse and recycle. 

A. mean by                  B. turn to       C. stand for   D. put up 

Question 12. Linh shows Alice a photo of her last trip.  

Linh: “I took this photo on my trip last vacation. It’s the Big Ben Tower.” – John: “________” 

A. What a beautiful voice!     B. What a nice photo!  

C. That’s a great idea.       D. I’m so proud of you 

 

Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16 

HOW TO PRACTICE THE 3Rs EFFECTIVELY 
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• Bring (13) _______ reusable bag when you go shopping to reduce plastic waste.  

• If people sort their trash properly, it (14) _______ easier to recycle materials.  

• Always (15)________the lights when you leave a room to save energy.  

• If we all use less water, there (16) _______ more for future generations.  

• You should choose eco-friendly products whenever possible.  

 

Question 13. A. a B. an C. the D. Ø (no article) 

Question 14. A. should be B. could be C. might be D. must be 

Question 15. A. turn off B. turn on C. turn up D. turn down 

Question 16. A. are B. is C. will be D. was 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of 

the following questions from 17 to 18. 

In the future, I will design my house will be very modern and eco-friendly. __________ 

a. Outside, the house will also be surrounded by a beautiful garden filled with trees and flowers. 

b. After installing solar panels, there will be smart devices inside that are controlled by the house 

that I will design my house will be very modern. 

c. The first idea is to install solar panels on the roof to generate electricity and collect rainwater 

for daily use. 

A. a - b – c  B. c - b – a  C. c - a – b  D. b - c - a 

 

Question 18. Choose the sentence that most appropriately ends the text (in Question 17). 

A. I will invite all my friends to visit my new house. 

B. In short, it will be a perfect place to relax and enjoy nature. 

C. Incidentally, I hope to build it as soon as possible. 

D. However, the garden will need a lot of maintenance. 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 19 to 24.  

 Starbucks U.K. will give customers a discount if they _________ (19) their own cup. It 

wants to reduce rubbish and recycle more. Starbucks U.K. said: “Reusable cups are a key part of 

our overall waste reduction strategy”. Customers who bring their own cups will not get a 

discount on the cheaper coffee. 

Paper cups are in the news a lot. _______ (20) are thrown away every day. Some cafes lie about 

________ (21) cups they recycle. People might _________ (22) a cafe is _______ (23) the 

environment, ________ (24) it is not. Fewer than one in 400 paper cups at cafes are recycled. A 

coffee drinker said, “I am disappointed that cafes recycle so little.” 

Question 19: A. will bring B. is bringing C. brought D. bring 

Question 20: A. Seven millions cups B. Cups seven million 

  C. Million cup seven  D. Seven million cups 

Question 21: A. how much  B. how many C. how long D. how often 

Question 22: A. thought B. is thinking C. thinks D. think 

Question 23: A. terrible with B. bad at C. good for D. good at 

Question 24: A. and B. so C. or D. but 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in 

meaning to the original sentence in each of the following questions. 

Question 25. Landline telephones are predicted not to be used in 2030. 

A. People will be using landline telephones in 2030. 

B. People won’t be using landline telephones in 2030. 

C. People won’t using landline telephones in 2030. 

D. People won’t be used landline telephones by 2030. 

Question 26. We will probably go to the Moon for our summer holidays in 2050. 

A. We will go to the Moon for our summer holidays in 2050. 
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B. We can go to the Moon for our summer holidays in 2050. 

C. We might go to the Moon for our summer holidays in 2050. 

D. We must go to the Moon for our summer holidays in 2050. 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence is made from the 

suggested words. 

Question 27. If/ we/ use/ pesticides/ indiscriminately/ water pollution/ worse. 

A. If we use pesticides indiscriminately, water pollution will be much worse. 

B. If we use pesticides indiscriminately, water pollution will much worse. 

C. If we used pesticides indiscriminately, water pollution will be much worse. 

D. If we use pesticides indiscriminately, water pollution be much worse. 

Question 28.  Tokyo/ most populous/ capital/ city/ world. 

A. Tokyo is the most populous capital city in the world. 

B. Tokyo is most populous capital city in the world. 

C. Tokyo are the most populous capital city in the world. 

D. Tokyo are most populous capital city in the world  

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct answer to each of the following questions.   

Question 29: What does this sign say? 

         

 

 

 

 

            

A. You mustn’t throw trash on the ground.  

B. Waste is not available in this place.  

C.  Littering is not good for the environment 

D. You don’t need to litter in this place. 

 

 

Question 30. What does the notice say? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Turn on the light because they are cheaper. 

B. Turn off electrical devices when they are not 

being used to save energy. 

C. Single-use bags are more convenient for 

shopping. 

D. There is no harm in using plastic bags for 

groceries. 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate 

the correct answer to each of the following questions. 

 Have you ever wondered what homes of the future will be like? In our opinion, they will be 

cheap, environmentally friendly, easy to build, and will use sustainable energy sources. Actually, 

these types of homes already exist. They are called Earthships. 

 Earthships are made from natural and recycled materials like tires, cans, bottles, earth, used 

wood, and plastic. Also, they don’t need to rely on public utilities (like electricity) which is usually 

generated with fossil fuels or nuclear power. 

 Earthships rely mostly on the sun and the wind for their energy. They also harvest and purify 

rain water for drinking, bathing and washing clothes, and recycle that water for watering the 

garden and flushing the toilet. And some Earthships have their own greenhouse, where herbs and 

vegetables are grown all year round. 

Question 31. What is the main idea of the reading passage? 

A. The history of Earthships 

B. The features and benefits of Earthships 
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C. How to build a traditional house 

D. The disadvantages of using recycled materials 

Question 32. What are Earthships made from? 

A. Only new and expensive materials 

B. Natural and recycled materials like tires, cans, and bottles 

C. Materials that are harmful to the environment 

D. Materials that require a lot of energy to produce 

Question 33. The word sustainable in the text is CLOSEST in meaning to _____. 

A. harmful   B. renewable   C. expensive  D. temporary 

Question 34. Where do Earthships get their energy from? 

A. Fossil fuels and nuclear power    B. Public utilities 

C. The sun and the wind     D. Generators and batteries 

Question 35. The word recycle in the text is OPPOSITE in meaning to _____. 

A. clean   B. discard   C. recover  D. reuse 

Question 36. According to the passage, what is NOT true about Earthships? 

A. They use natural and recycled materials. 

B. They rely on public utilities for energy. 

C. They harvest and recycle water. 

D. Some have greenhouses for growing herbs and vegetables. 

Four phrases / sentences have been removed from the text below. For each question, mark the 

letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the 

numbered blanks 37 to 40 

Oak City is a great city. There's so much to do! (37)_________. It's got some great 

clothes and music shops too. Oak City is very (38)_______. There aren't any ugly buildings and 

there's some beautiful scenery around the city. Is there any pollution in  Oak City? There isn't 

much pollution because there isn't much traffic. (39)________________. No one works, so 

everyone has got a lot of free time. Are there (40)________? No - so come and spend a little time 

here! 

A. modern and beautiful 

B. Everyone travels by bike and walks, so there aren't many accidents. 

C. any unfriendly people in Oak City 

D. There are cinemas, parks and discos 

Question 37.___ Question 38.___   Question 39.___ Question 40.___ 

 

----The end--- 
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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ TỰ NHIÊN 2  

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

Môn: KHTN 6 

Năm học 2024-2025 

 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP:  

Bài 26: Lực và tác dụng của lực. 

Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. 

Bài 28: Lực ma sát. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THAM KHẢO. 

Học sinh tham khảo một số dạng câu hỏi và bài tập sau: 

1. TRẮC NGHIỆM 

Dạng I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Mỗi câu hỏi học sinh chỉ 

chọn 1 phương án. 

Học sinh làm các bài tập trong sách BT KHTN của các bài 26, 27, 28 

Học sinh làm các bài tập tham khảo sau: 

Câu 1. Hoạt động nào dưới đây cần dùng đến lực?  

A. Đọc một trang sách. B. Nhìn một vật cách xa 10m.  

C. Nâng một tấm gỗ.  D. Nghe một bài hát. 

Câu 2. Khi người thợ bắt đầu kéo thùng hàng từ dưới lên trên, người thợ đó đã tác 

dụng vào thùng hàng một: 

 A. lực đẩy. B. lực nén. C. lực kéo. D. lực ép. 

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị lực? 

 A. kilôgam (kg). B. mét (m). C. mét khối (m3). D. niuton (N). 

Câu 4. Để biểu diễn lực tác dụng vào vật ta cần biểu diễn các yếu tố nào? 

 A. gốc, hướng.  B. gốc, phương, chiều.  

 C. gốc, hướng và độ lớn. D. gốc, phương, chiều và hướng. 

Câu 5. Để đo lực người ta sử dụng dụng cụ nào? 

 A. Lực kế. B. Nhiệt kế. C. Tốc kế. D. Đồng hồ. 

Câu 6. Lực được biểu diễn bằng kí hiệu nào? 

 A. mũi tên. B. đường thẳng. C. đoạn thẳng. D. tia 0x. 

Câu 7. Trong trường hợp cầu thủ bắt bóng trước khung thành, thì lực của tay tác 

dụng vào quả bóng đã làm cho nó: 

 A. bị biến dạng.  B. bị thay đổi tốc độ. 

 C. vừa bị biến dạng vừa thay đổi tốc độ. D. bị thay đổi hướng chuyển động. 

Câu 8. Sắp xếp các bước đo bằng lực kế theo thứ tự chính xác? 

(1) Lựa chọn lực kế phù hợp; (2) Thực hiện phép đo; 

(3) Hiệu chỉnh lực kế;  (4) Đọc là ghi kết quả đo; 

(5) Ước lượng giá trị lực cần đo. 

 A. (5); (1); (3); (2); (4). B. (1); (5); (3); (2); (4).  

 C. (1); (3); (5); (4); (2). D. (2); (1); (3); (5); (4). 

Câu 9. Biến dạng của lò xo là  

 A. biến dạng dẻo.  B. biến dạng đàn hồi.  

 C. biến dạng uốn cong. D. biến dạng hoàn toàn. 

Câu 10: Lực nào sau đây là LỰC TIẾP XÚC? 

A. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo trên cây. 
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B. Lực của chân người tác dụng lên đĩa cân khi kiểm tra sức khỏe. 

C. Lực hút giữa hai thanh nam châm khi đặt các cực khác tên gần nhau. 

D. Lực hút giữa Mặt Trời và Trái Đất. 

Câu 11: Lực nào sau đây là lực KHÔNG TIẾP XÚC? 

A. Lực đẩy của tay người lên cánh cửa sổ khi mở cửa. 

B. Lực của chân người tác dụng lên bậc thang khi đi bộ. 

C. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên máy bay. 

D. Lực của gió tác dụng lên cánh diều. 

Câu 12: Một học sinh đẩy một chiếc bàn nhưng bàn không di chuyển. Trong 

trường hợp này, lực mà học sinh tác dụng lên bàn là loại lực nào? 

A. Lực hút  B. Lực tiếp xúc  C. Lực hấp dẫn  D. Lực từ 

Câu 13: Lực nào sau đây KHÔNG PHẢI lực ma sát? 

A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường. 

B. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.  

C. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp chuyển động trên đường.  

D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau. 

Câu 14: Cách nào sau đây có thể làm GIẢM lực ma sát? 

A. Tăng độ nhám của bề mặt tiếp xúc.  B. Dùng dầu bôi trơn giữa các bề mặt 

tiếp xúc. 

C. Ép mạnh hai bề mặt tiếp xúc vào nhau. D. Dùng vật liệu có độ ma sát cao. 

Câu 15: Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong trường hợp nào? 

A. Quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng. 

B. Ô tô đang chuyển động trên đường thẳng đột ngột hãm phanh. 

C. Cốc nước đang đặt trên mặt bàn.  

D. Xe đạp đang đi xuống dốc. 

Câu 16: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt? 

A. Viên bi lăn trên cát.    B. Bánh xe đạp chạy trên đường. 

C. Ổ bi ở xe máy đang hoạt động.  D. Cầm phấn viết bảng. 

Dạng 2: Điền ĐÚNG, SAI cho các nhận định sau: 

Nội dung Đúng Sai 

a) Đơn vị đo lực là Niu tơn (N )   

b) Lực được biểu diễn bằng mũi tên có đầu mũi tên đặt vào 

vật chịu tác dụng lực. 

  

c) Lực hút của Trái Đát tác dụng lên quả táo ở trên cây là lực 

tiếp xúc. 

  

d) Lực ma sát có thể có lợi, có thể có hại.   

 

Dạng 3: Điền câu trả lời ngắn cho các câu hỏi sau? 

 

a) Độ lớn của lực F biểu diễn ở hình 

bên là bao nhiêu Niu tơn (N) 
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b) Một người công nhân đẩy xe hàng chuyển động trên mặt sàn nằm ngang, xe 

hàng chịu tác dụng của mấy lực theo phương ngang? 

c) Trong hình bên quả bóng bay chịu tác 

dụng của mấy lực? 

d) Quả bóng bay chịu tác dụng của mấy lực 

tiếp xúc và mấy lực không tiếp xúc? 

 
e) Ta dùng mũi tên để biểu diễn lực, khi nhìn vào mũi tên ta biết được mấy đặc 

điểm của lực? 

 

f) GHĐ của lực kế sau là bao nhiêu 

Niu tơn? 

 

 
 

2. TỰ LUẬN: 

Bài 1: a) Mô tả đặc điểm các lực  được biểu diễn ở hình sau: ( 1cm biểu diễn 10N) 

 
b) Biểu diễn các lực sau: 

- Lực F1 tác dụng lên vật A có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ 

lớn 4N ( 1cm biểu diễn 1N) 

- Lực đẩy F2 của cầu thủ tác dụng lên quả bóng ở trên mặt đất có phương ngang, 

chiều từ phải qua trái, độ lớn 200N ( 1cm biểu diễn 50N) 

Bài 2: Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong mỗi hiện tượng đó lực 

ma sát có lợi hay có hại? 

a) Lót thêm lớp vải vào nút chai khi mở. 

b) Đế giày thể thao của cầu thủ đá bóng thường có thêm đinh nhọn. 

c) Lốp ô tô có khía rãnh. 

d) Xích xe đạp phải thường xuyên tra dầu nhớt. 

e) Sàn nhà trơn ướt dễ gây té ngã cho người đi trên sàn. 

Bài 3: "Nước chảy đá mòn" giải thích ý nghĩa của câu nói này và chỉ ra bản chất 

lực tác dụng giữa nước và đá để làm mòn đá.  
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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ XÃ HỘI 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: Lịch sử & Địa lí (Phân môn Lịch sử) – Khối 6 

Năm học: 2024 – 2025 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP:  

Bài 14: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc. 

Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển 

biến của xã hội Âu Lạc. 

Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X . 

Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt. 

Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X 

Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X 

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP (CÂU HỎI) THAM KHẢO:  

A. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1: Phạm vi lãnh thổ của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc thuộc khu vực nào của 

Việt Nam hiện nay? 

A. Nam Trung Bộ.   B. Nam Bộ.  

C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ D. Tây Nguyên và Đông Nam 

Bộ. 

Câu 2: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng thành tựu của nền văn minh đầu tiên 

của người Việt cổ? 

  A. Nghề nông trồng lúa nước là chính.                          

  B. Đã có chữ viết riêng. 

  C. Kĩ thuật luyện kim (đặc biệt đúc đồng) phát triển.    

  D. Sinh hoạt cộng đồng gắn với nghề nông trồng lúa. 

Câu 3: Ý nào dưới đây không thể hiện đúng chính sách cai trị về kinh tế của các 

triều đại phong kiến phương Bắc? 

A. Chiếm ruộng đất của Âu Lạc thành lập ấp, trại. 

B. Áp đặt chính sách tô, thuế nặng nề. 

C. Cho phép nhân dân bản địa sản xuất muối và sắt. 

D. Bắt nhân dân ta cống nạp các sản vật quý trên rừng, dưới biển. 

Câu 4: Điểm nổi bật của tình hình văn hóa nước ta thời Bắc thuộc là gì? 

A. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta. 

B. Nhân dân ta tiếp thu văn hóa Trung Quốc một cách triệt để. 

C. Tiếp thu văn hóa Trung Hoa để phát triển văn hóa dân tộc. 

D. Bảo tồn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc. 

Câu 5: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách đồng hóa dân tộc của các 

triều đại phong kiến phương Bắc? 

A. Đưa người Hán sang ở lẫn với người Việt, bắt người Việt theo phong tục, tập 

quán của người Hán 

B. Tìm cách xóa bỏ các tập tục lâu đời của người Việt. 

C. Du nhập chữ Hán và tư tưởng Nho giáo vào nước ta. 

D. Mở nhiều trường học để dạy cho người Việt. 

Câu 6: Ai được mệnh danh là Bố Cái Đại Vương 

A. Phùng Hưng  B. Mai Thúc Loan  C. Lý Bí D. Phùng Hải 
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Câu 7: Nguyên nhân chính dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc 

thuộc là 

A. chính quyền đô hộ thực hiện chính sách lấy người Việt trị người Việt. 

B. chính sách đồng hóa của chính quyền đô hộ gây tâm lí bất bình trong nhân dân. 

C. chính sách áp bức bóc lột hà khắc, tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh 

thần đấu tranh bất khuất không cam chịu ở Trung Quốc. 

D. do ảnh hưởng của các phong trào nông dân ở Trung Quốc. 

Câu 8: Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán và giành thắng lợi 

năm 931 là 

A. Ngô Quyền  B. Dương Đình Nghệ C. Khúc Thừa Dụ  D. Khúc 

Hạo 

Câu 9: Năm 906, việc nhà Đường phong chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ chứng 

tỏ 

A. nhân dân giành được quyền tự chủ. 

B. ách thống trị của phong kiến phương Bắc vĩnh viễn chấm dứt. 

C. nhà Đường đã mua chuộc được Khúc Thừa Dụ. 

D. nhà Đường tiếp tục tăng cường bộ máy cai trị ở An Nam. 

Câu 10: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng về cuộc cải cách của Khúc 

Hạo? 

A. Định lại mức thuế cho công bằng. 

B. Bãi bỏ chức Tiết độ sứ của nhà Đường. 

C. Tha bỏ lực dịch cho dân bớt khổ. 

D. Lập sổ hộ khẩu, khai rõ quê quán để quản lí cho thống nhất. 

Câu 11: Những việc làm của Khúc Hạo sau khi lên thay Khúc Thừa Dụ từ năm 907 

nhằm mục đích gì? 

A. Củng cố bộ máy hành chính từ thời Bắc thuộc. 

B. Lật đổ ách thống trị của nhà Nam Hán đối với nhân dân ta. 

C. Tiếp tục xây dựng và củng cố chính quyền tự chủ. 

D. Chuẩn bị kháng chiến chống quân Nam Hán trở lại xâm lược. 

Câu 12: Vương quốc Chăm-pa hình thành trên cơ sở của nền văn hóa 

A. Óc Eo.  B. Sa Huỳnh. C. Đông Sơn. D. Hòa Bình. 

Câu 13: Để sáng tạo chữ Chăm cổ, cư dân Chăm-pa đã dựa trên chữ cổ của người 

A. Ấn Độ.  B. Ả-rập.  C. Trung Quốc. D. Miến Điện. 

Câu 14: Vương quốc Chăm-pa được hình thành vào thời gian nào? 

A. Đầu Công nguyên 

B. Thế kỉ VII TCN. 

C. Cuối thế kỉ II TCN 

D. Cuối thế kỉ II. 

Câu 15: Hiện nay, ở nước ta có công trình văn hóa Chăm nào đã được UNESCO 

công nhận là Di sản văn hóa thế giới? 

A. Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam). 

B. Tháp Chăm (Phan Rang). 

C. Cố đô Huế. 

D. Tháp Hòa Lai (Ninh Thuận). 

B. Bài tập tự luận 
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Câu 1:  

a) Trình bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trung và khởi 

nghĩa Bà Triệu. 

b) Là học sinh, em cần làm gì để thể hiện lòng biết ơn và tiếp nối xứng đáng công 

lao của thế hệ cha ông? 

Câu 2: Theo em, những phong tục, tập quán nào của người Việt được hình thành từ 

thời Bắc thuộc vẫn còn gìn giữ, bảo lưu đến tận ngày nay?  

Câu 3: Em hãy chỉ ra những nét độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô 

Quyền.  
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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ XÃ HỘI 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: Lịch sử & Địa lí (Phân môn Địa lí) – Khối 6 

Năm học: 2024 – 2025 

 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

Bài 12. Núi lửa và động đất 

Bài 13. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản. 

Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió. 

Bài 17. Thời tiết và khí hậu. 

Bài 19: Thuỷ quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước. 

Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà. 

II. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO 

A. Trắc nghiệm 

Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu sau: 

Câu 1. Động đất nhẹ mấy độ rich-te? 

A. 5 - 5,9 độ. 

B. 4 - 4,9 độ. 

C. 6 - 6,9 độ. 

D. trên 7 độ. 

Câu 2. Phần lớn lớp Manti cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động nào sau 

đây? 

A. Sóng thần, biển tiến.  

B. Động đất, núi lửa. 

C. Núi lửa, sóng thần.  

D. Động đất, hẻm vực. 

Câu 3. Dấu hiệu trước khi động đất xảy ra không phải là 

A. mực nước giếng thay đổi. 

B. cây cối nghiêng hướng Tây. 

C. động vật tìm chỗ trú ẩn. 

D. mặt nước có nổi bong bóng. 

Câu 4. Quốc gia Đông Nam Á nào sau đây chịu ảnh hưởng nhiều nhất của động 

đất và núi lửa? 

A. Thái Lan. 

B. Mianma. 

C. Indonexia. 

D. Việt Nam. 

Câu 5. Cao nguyên là dạng địa hình có độ cao tuyệt đối là 

A. trên 500m. 

B. từ 300 - 400m.         

C. dưới 300m. 

D. từ 400 - 500m. 

Câu 6. Núi trẻ là núi có đặc điểm nào sau đây? 

A. Đỉnh tròn, sườn dốc. 

B. Đỉnh tròn, sườn thoải. 

C. Đỉnh nhọn, sườn dốc. 
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D. Đỉnh nhọn, sườn thoải. 

Câu 7.  Dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho trồng cây lương thực và thực 

phẩm? 

A. Cao nguyên. 

B. Đồng bằng. 

C. Đồi. 

D. Núi. 

Câu 8. Đồi có độ cao thế nào so với các vùng đất xung quanh? 

A. Từ 200 - 300m. 

B. Trên 400m. 

C. Từ 300 - 400m. 

D. Dưới 200m. 

Câu 9. Khối khí lạnh hình thành ở vùng nào sau đây? 

A. Vùng vĩ độ thấp. 

B. Vùng vĩ độ cao. 

C. Biển và đại dương. 

D. Đất liền và núi. 

Câu 10. Khối khí đại dương hình thành ở vùng nào sau đây? 

A. Vùng vĩ độ thấp. 

B. Vùng vĩ độ cao. 

C. Biển và đại dương. 

D. Đất liền và núi. 

Câu 11  Tầng nào sau đây của khí quyển nằm sát mặt đất? 

A. Tầng bình lưu. 

B. Trên tầng bình lưu. 

C. Tầng đối lưu. 

D. Tầng ion nhiệt. 

Câu 12.  Gió thổi thường xuyên của đới khí hậu hàn đới là gió 

A. Đông cực. 

B. Tây ôn đới. 

C. Mậu dịch. 

D. Tín phong. 

Câu 13. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng 

A. tăng. 

B. không đổi. 

C. giảm. 

D. biến động. 

Câu 14. Khí hậu là hiện tượng khí tượng 

A. xảy ra trong một thời gian ngắn ở một nơi. 

B. lặp đi lặp lại tình hình của thời tiết ở nơi đó. 

C. xảy ra trong một ngày ở một địa phương. 

D. xảy ra khắp mọi nơi và thay đổi theo mùa. 

Câu 15. Biên độ nhiệt năm cao nhất thường ở vĩ độ 

A. Ôn đới. 

B. Xích đạo. 
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C. Hàn đới. 

D. Nhiệt đới. 

Câu 16. Các mùa trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào? 

A. Nhiệt đới. 

B. Cận nhiệt đới. 

C. Ôn đới. 

D. Hàn đới. 

Câu 17. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng? 

A. Tây ôn đới.  

B. Gió mùa. 

C. Tín phong. 

D. Đông cực. 

Câu 18. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng 

A. 30,1%. 

B. 2,5%. 

C. 97,5%. 

D. 68,7%. 

Câu 19. Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất không tồn tại ở trạng thái nào sau 

đây? 

A. Rắn. 

B. Quánh dẻo. 

C. Hơi. 

D. Lỏng. 

Câu 20. Đâu không phải là vai trò của nước sông, hồ đối với đời sống con người? 

A. Làm thủy điện 

B. Cung cấp nước tưới tiêu 

C. Cung cấp nguồn khoáng sản dồi dào 

D. Nuôi trồng thủy sản 

B. Tự luận: 

Câu 1: Hãy nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngọt và biện pháp 

khắc phục. 

Câu 2: Cho bản tin dự báo thời tiết sau: 
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Dựa vào bảng dự báo thời tiết, em hãy: 

- Cho biết khu vực có nhiệt độ cao nhất và khu vực có nhiệt độ thấp nhất trong ba 

ngày. 

- Nêu đặc điểm chung của thời tiết của tất cả các địa điểm trong ba ngày. 

- Viết các đặc điểm thời tiết ngày 2/9 của các khu vực trên. 

Câu 3: Nêu ví dụ về vai trò của nước ngầm trong: sinh hoạt, nông nghiệp và du lịch 
 

----- HẾT ----- 
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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ XÃ HỘI 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: Giáo dục công dân – Khối 6 

Năm học: 2024 – 2025 

I. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA 

Ôn tập các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau:  

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm   

Bài 8: Tiết kiệm 

Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

II. HÌNH THỨC ÔN TẬP: 

1. Củng cố kiến thức cơ bản 

- HS củng cố lại các kiến thức cơ bản của từng bài dưới dạng sơ đồ tư duy. 

- Khắc sâu những kiến thức cần nhớ để ôn tập và kiểm tra. 

2. Luyện tập một số dạng câu hỏi ôn tập:  

- Câu hỏi trắc nghiệm. 

- Câu hỏi tình huống. 

III.  MỘT SỐ CÂU HỎI (BÀI TẬP) DÙNG ĐỂ THAM KHẢO: 

1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?  

A. Tiết kiệm tiền để mua sách. 

B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp. 

C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng. 

D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi. 

Câu 2:  Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 

A. Tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào. 

B. Tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do Nhà nước Việt Nam quy định. 

C. Tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 

D. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.  

 Câu 3: Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của 

mình và của người khác gọi là:  

A. Tiết kiệm. 

B. Hà tiện. 

C. Keo kiệt. 

D. Bủn xỉn. 

Câu 4: Công dân là:  

A. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định. 

B. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật quy định. 

C. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật quy định. 

D. người dân của nhiều nước, không có quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định. 

Câu 5: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là:  

A. Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản. 

B. Những hiện tượng xã hội có thể gây tổn thất về người, tài sản. 

C. Những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi cố ý từ con người. 

D. Những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi vô tình từ con người.  

Câu 6: Công dân mang quốc tịch Việt Nam là:  

A. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam. 

B. Người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam. 

C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. 

D. Người nước ngoài sống đến du lịch ở Việt Nam 
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Câu 7: Đối lập với tiết kiệm là:  

A. Trung thực, thẳng thắn. 

B. Cần cù, chăm chỉ. 

C. Cẩu thả, hời hợt. 

D. Xa hoa, lãng phí. 

Câu 8: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, 

tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng 

xã hội là tình huống:  

A. Xã hội. 

B. Môi trường. 

C. Nguy hiểm. 

D. Nhân tạo. 

 Câu 9: Tiết kiệm sẽ giúp cuộc sống của chúng ta: 

A. Ổn định, ấm no, hạnh phúc. 

B. Bủn xỉn và bạn bè xa lánh. 

C. Tiêu xài tiền bạc thoải mái. 

D. Bạn bè trách móc, cười chê. 

Câu 10: Tình huống nguy hiểm từ con người là:  

A. Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện 

sống. 

B. Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con 

người. 

C. Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hiện tượng tự nhiên gây tổn thất về 

người, tài sản. 

D. Biểu hiện kinh tế suy giảm có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện 

sống. 

Câu 11: Người nào dưới đây không phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam? 

A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam. 

B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam. 

C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. 

D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai. 

Câu 12: Sống tiết kiệm sẽ mang lại ý nghĩa:  

A. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bạn bè xa lánh. 

B. Không được thỏa mãn hết nhu cầu vật chất và tinh thần. 

C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác. 

D. Không có động lực để chăm chỉ để làm việc nữa. 

Câu 13: Quốc tịch là gì? 

A. Là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và 

công dân đó.  

B. Là mối quan hệ giữa Nhà nước.  

C. Là mối quan hệ giữa công dân.   

D. Là mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân đó.  

Câu 14: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tiết kiệm? 

A. Tiết kiệm sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế. 

B. Thể hiện sự quý trọng công sức bản thân và người khác. 

C. Tiết kiệm đem lại sự ổn định, ấm no, hạnh phúc.  

D. Chỉ người nghèo mới cần tiết kiệm. 
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Câu 15: Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời 

gian sức lực của: 

A. mình và của người khác. 

B. riêng bản thân mình. 

C. mình, của công thì thoải mái. 

D. riêng gia đình nhà mình. 

Câu 16: Biểu hiện nào sau đây trái với tiết kiệm? 

A. Lãng phí của công.     B. Chặt chẽ chi tiêu. 

C. Làm việc khoa học.     D. Bảo quản của công. 

Câu 17: Hành động nào sau đây không thể hiện sự tiết kiệm: 

A. Tiết kiệm tiền để mua sách.  

B. Tận dụng nước đã sử dụng để tưới cây. 

C. Dùng thời gian rảnh để đọc sách.  

D. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp. 

Câu 18:  Khi đang trên đường đi học về, hai bạn T và H gặp cơn mưa dông lớn, sấm 

sét ầm ầm. H giục T mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. Trong trường hợp này, 

nếu là T em sẽ làm như thế nào? 

A. Rủ H cùng mình tìm nơi trú ẩn an toàn. 

B. Mặc áo mưa và chạy thật nhanh.  

C. Tìm gốc cây to có tán rộng trú tạm đã. 

D. Không mặc áo mưa nữa để chạy cho nhanh. 

Câu 19: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam? 

A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống. 

B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai. 

C. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai. 

D. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam. 

Câu 20:  Căn cứ để xác định công dân của một nước là dựa vào?  

A. Chức vụ. B. Quốc tịch. C. Tiền bạc. D. Địa vị. 

2. CÂU HỎI TỰ LUẬN  
Câu 1: a. Các tình huống nguy hiểm có thể gây ra những hậu quả gì? 

  b. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn, tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm 

gì? 

Câu 2: Sống tiết kiệm sẽ mang lại lợi ích gì? 

Câu 3: a. Một lần, M rủ P đi ăn phở. Khi thấy P ăn hết sạch bát phở, M chê bạn là ăn uống 

không lịch sự và khuyên bạn lần sau đi ăn cần để lại một phần thức ăn. P không đồng tình 

và cho rằng đó là lãng phí. 

Câu hỏi : Em đồng tình với ý kiến bạn nào? Vì sao? 

b. Em đã có ý thức tiết kiệm tiền bạc chưa? Nêu ví dụ?  

Câu 4: Ngay từ đầu năm học, L đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện 

hằng ngày. Nhiều người trong lớp cho L là làm việc máy móc nhưng L lại cho rằng như 

thế mới tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc. 

Câu hỏi: 

a.  Em có tán thành với suy nghĩ và việc làm của L không? Vì sao? 

b.  Em đã có ý thức tiết kiệm thời gian chưa? Nêu ví dụ? 

Câu 5: Trên đường đi làm về, bác N phát hiện một đứa bé sơ sinh ở gốc đa đầu làng. Thấy 

em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác đã bề em bé về nhà, làm các thủ tục nhận con 

nuôi và đặt tên cho bé là B. 
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Câu hỏi: Theo em, bé B có được mang quốc tịch Việt Nam không? Vì sao? 

Câu 6: Mẹ L là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. L sinh ra ở Việt Nam. L 

và mẹ thường trú ở Việt Nam. Một số bạn cho rằng L là người không có quốc tịch như mẹ, 

nhưng H lại khẳng định L có quốc tịch Việt Nam. 

Câu hỏi: Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao? 

 

 

----- HẾT ----- 
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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ TỰ NHIÊN 1 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: Tin học – Khối 6 

Năm học: 2024 – 2025 

 

I. PHẠM VI ÔN TẬP: 

- Bài 10: Sơ đồ tư duy 

- Bài 11: Định dạng văn bản 

- Bài 12: Trình bày thông tin dưới dạng bảng 

- Bài 13: Tìm kiếm và thay thế 

II. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI THAM KHẢO: 

A. Lý thuyết: 

Câu 1: Trình bày các bước chọn hướng trang và in văn bản trong Word. 

Câu 2: Nêu ưu điểm của việc trình bày dữ liệu dưới dạng bảng? Trình bày 2 cách 

tạo bảng trong Word. 

Câu 3: Trình bày các bước thêm hàng và cột trong bảng. 

Câu 4: Trình bày các bước tìm kiếm và thay thế văn bản trong Word. 

B. Bài tập: 

1. Bài tập trắc nghiệm:  

- Xem lại các bài tập trắc nghiệm trong sách bài tập Tin 6 (từ bài 10 đến bài 13).  

2. Tham khảo thêm một số bài tập sau: 

- Bài 12.6, 12.8, 13.4, 13.8 (SBT) 
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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ TỰ NHIÊN 2 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: Công nghệ – Khối 6 

Năm học: 2024 – 2025 

 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

Ôn tập lại kiến thức đã học từ bài 10 đến bài 12 – SGK Công nghệ 6 – Bộ 

sách kết nối tri thức với cuộc sống. 

II. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO: 

1. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1. Bộ phận nào của nồi cơm điện có vai trò cấp nhiệt cho nồi? 

A. Nồi nấu.                                    B. Thân nồi. 

C. Bộ phận sinh nhiệt.                   D. Bộ phận điều khiển. 

Câu 2. Hình ảnh bên mô tả loại đèn nào? 

A. Đèn sợi đốt. 

B. Đèn huỳnh quang. 

C. Đèn compact. 

D. Đèn LED. 

Câu 3. Đèn sợi đốt gồm các bộ phận chính nào? 

A. Ống thủy tinh, hai điện cực. 

B. Bóng thủy tinh, sợi đốt, đuôi đèn. 

C. Vỏ bóng, bảng mạch, đuôi đèn. 

D. Vỏ bóng, sợi đốt, hai điện cực. 

Câu 4. Loại đèn điện nào sau đây tiết kiệm điện năng nhất? 

A. Đèn sợi đốt.                            B. Đèn huỳnh quang. 

C. Đèn compact.                         D. Đèn LED. 

Câu 5. Cấu tạo nồi cơm điện có mấy bộ phận chính? 

A. 3                  B. 4                C. 5                D. 6 

Câu 6. Đồ dùng điện nào sau đây dùng để chiếu sáng? 

A. Quạt treo tường.                                    B. Bàn là. 

C. Bếp hồng ngoại.                                    D. Đèn học. 

Câu 7. Công dụng của quạt treo tường là gì? 

A. Làm mát.                                      B. Chiếu sáng. 

C. Làm chín thức ăn.                        D. Làm phẳng quần áo. 

Câu 8. Đèn compact có nguyên lí làm việc giống với đèn nào sau đây? 

A. Đèn sợi đốt.                      B. Đèn huỳnh quang. 

C. Đèn LED.                         D. Cả ba đáp án trên. 

Câu 9. Khi sử dụng nồi cơm điện, cần tránh việc làm nào sau đây? 

A.  Đặt nồi cơm điện nơi khô ráo. 

B.  Dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi đang nấu. 

C.  Không dùng tay che van thoát hơi của nồi cơm điện khi đang nấu. 

D.  Không mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu. 

Câu 10. Khi hoạt động, bộ phận nào của đèn LED phát ra ánh sáng? 

A.  Vỏ bóng.                                            C. Bảng mạch LED. 

B.  Đuôi đèn.                                           D. Vỏ bóng và đuôi đèn. 

2. TỰ LUẬN: 
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Câu 1. Đồ dùng điện trong gia đình là gì? Kể tên một số đồ dùng điện trong gia đình 

và nêu công dụng của chúng. 

Câu 2. Em hiểu thế nào là điện áp định mức, công suất định mức? Cho biết ý nghĩa 

của thông số kĩ thuật trên đồ dùng điện. 

Câu 3. Làm thế nào để sử dụng đồ dùng điện trong gia đình an toàn, hiệu quả? 

Câu 4. Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc của bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, 

bóng đèn compact và bóng đèn LED búp. 

Câu 5. Trình bày cấu tạo và mô tả nguyên lý hoạt động của nồi cơm điện. 

--------------------------------- HẾT -------------------------------- 
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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ NĂNG KHIẾU 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: Giáo dục thể chất và Nghệ thuật - Khối 6 

Năm học: 2024 – 2025 

 

Giáo dục thể chất Nghệ thuật 

Âm nhạc Mĩ thuật 

Thực hiện kỹ 

thuật chạy cự li 

trung bình 

 

1. Nội dung Hát: 

- Hãy để mặt trời luôn chiếu 

sáng. 

- Bác Hồ, người cho em tất cả. 

2. Tập đọc nhạc:  

- Bài đọc nhạc số 3-4 

 

- Khu nhà tương lai 

- Ai Cập cổ đại trong mắt em 

- Họa tiết trống đồng 

- Thảm trang tri với họa tiết 

trống đồng. 
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TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ XÃ HỘI 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Môn: Giáo dục địa phương Khối: 6 

Năm học 2024-2025 

 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP:  
Chủ đề 5: Sản vật Hà Nội. 

Chủ đề 6: Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội. 

Chủ đề 7: Phong trào “Tương thân tương ái” ở thành phố Hà Nội. 

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP (CÂU HỎI) THAM KHẢO:   
Câu 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn về cách chế biến hoặc cách ăn, gia vị đi kèm khi 

thưởng thức một sản vật Hà Nội. 

Câu 2: Em hãy vẽ một bức tranh (trên giấy A4) giới thiệu về một làng nghề truyền thống 

mà em yêu thích. 

Câu 3: Em hãy viết một đoạn văn ngắn để vận động bạn bè, người thân cùng tham gia một 

số phong trào “Tương thân tương ái” ở trường học hoặc nơi em sống. 

 

 
 

 

 

 

TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

TỔ XÃ HỘI 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Môn: Hoạt động trải nghiệm – Khối: 6 

Năm học 2024-2025 

 
I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Em hãy vẽ sơ đồ tư duy nêu giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta 

2. Em hãy lập bảng nêu ít nhất 5 hành động góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.  

II. ĐÁNH GIÁ 

Kết quả Hình thức Nội dung Tổng hợp 

Đạt 
Bài làm cụ thể, rõ ràng, khoa 

học, hợp lí. 

Thể hiện đúng và đầy đủ 

các yêu cầu. 
Kết quả ND và HT đều ở 

mức Đạt. 

Chưa đạt Sơ sài, thiếu ND. 

Sai hoặc không đúng, đủ 

nội dung, ND thiếu tính 

 GD. 

Chỉ đạt tối đa 1 phần. 

 

 

 

  


